
TRƯỜNG CĐN LONG AN BẢNG GHI ĐIỂM
KHOA TIN HỌC LỚP: CĐ. QTMMT K2

MÔN HỌC/MODULE: AUTOCAD

HỆ SỐ MÔN HỌC/ MODULE:

22/11 29/11 20/12 25/12

Lần 1 Lần 2

1 1213001 Nguyễn Duy Ân v v v

2 1213002 Nguyễn Hoàng Tuyến Đạt v v v

3 1213003 Nguyễn Thùy Dương 6.0 7.0 9.5 7.5 7.5

4 1213004 Lương Nguyễn Huỳnh Khánh 7.0 8.0 8.0 7.0 7.4

5 1213005 Đào Thị Hoa Lài 6.0 7.0 8.0 7.5 7.2

6 1213006 Đào Nhật Long 6.5 8.5 8.0 7.5 7.6

7 1213007 Lê Hoàng Long 6.0 7.0 8.0 8.5 7.5

8 1213008 Nguyễn Dũng Minh Luân v v v HL

9 1213009 Trần Nhựt Nam 6.5 6.5 8.5 7.5 7.3

10 1213010 Nguyễn Nhân 5.0 5.0 5.5 5.0 5.1

11 1213011 Dương Hải Như 7.0 8.0 9.5 9.0 8.4

12 1213012 Nguyễn Thanh Phong v v v

13 1213013 Lê Âu Hoàng Phúc v v v

14 1213014 Nguyễn Chế Tâm 7.0 7.0 8.0 9.0 7.9

15 1213015 Tô Minh Tâm v v v

16 1213016 Võ Minh Tân 7.5 8.5 9.0 8.0 8.2

17 1213017 Đỗ Trọng Tiến 5.0 5.0 5.0 6.5 5.5

18 1213018 Nguyễn Đức Tín 7.0 6.0 5.0 9.0 7.0

19 1213019 Trần Thị Thùy Trang 5.0 6.0 9.0 7.5 6.9

20 1213020 Nguyễn Đức Trí 6.0 6.0 6.5 5.0 5.8

21 1213021 Nguyễn Minh Tuấn 7.5 9.0 10.0 10.0 9.2

22 1213022 Lê Hoàng Vũ 7.5 5.5 8.5 8.5 7.6

23 1213023 Đặng Minh Xuân 5.5 5.5 8.5 6.0 6.3

24 1213024 Bùi Quang Minh v v v

Ngày 25      tháng   12     năm  2013

KHOA/ BỘ MÔN GV BỘ MÔN

(ký tên, ghi họ tên)

ĐÀO THỊ HOÀNG HOANH

STT MSSV
Điểm kiểm tra định kỳ

Môn học/Mô-đun

(Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm số liên hệ với giáo viên bộ môn trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký)
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